
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn 
1

Môn 2 Môn 3
Điểm 
KV

Điểm 
UT

1 BHB - 077 Trần Trọng Duy 05/02/1985 Nam Kinh Vị Thanh - Hậu Giang 64 2 THS 7.4 8.4 7.1 0.5 23.4

2 BHB - 203 Trần Nữ Thục Đoan 17/07/2001 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa 41 2NT THS 7.1 7.7 7.3 1.0 23.1

3 BHB - 186 Nguyễn Thanh Hiền 17/11/2001 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 TSN 7.4 7.6 7.9 0.5 23.4

4 BHB - 126 Nguyễn Thị Hòa Kỳ 15/11/2000 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 7.6 7.8 7.2 0.5 23.1

5 BHB - 010 Đinh Quốc Kiệt 04/12/1999 Nam Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 THS 6.5 6.6 7.6 0.5 21.2

6 BHB - 204 Nguyễn Luôn 08/07/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 5.7 6.8 7.6 0.5 20.6

7 BHB - 053 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 02/05/2001 Nữ Kinh Cam Lâm - Khánh Hòa 41 2NT THN 7.4 7.2 7.3 1.0 22.9

8 BHB - 003 Phạm Quốc Tuấn 31/12/1996 Nam Kinh Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 45 2 3 TLH 6.9 7.3 6.3 0.5 2 23.0

9 BHB - 071 Thái Minh Triết 15/07/2001 Nam Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 TSN 7.2 7.4 5.7 0.5 20.8

10 BHB - 027 Hoàng Bảo Trân 23/10/2001 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 TLN 6.3 7.9 7.6 0.5 22.3

11 BHB - 154 Nguyễn Hoài Minh Thư 13/09/2000 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa 41 2NT THS 8.7 8.1 7.1 1.0 24.9

12 BHB - 282 Nguyễn Thanh Thiên 07/05/1998 Nam Kinh Vạn Ninh - Khánh Hòa 41 2NT THS 5.7 7.5 6.6 1.0 20.8

13 BHB - 241 Nguyễn Thị Mỹ Vy 01/09/2001 Nữ Kinh Krông Pắc - ĐakLak 40 1 THS 7.4 7.5 8.8 1.5 25.2

14 BHB - 030 Nguyễn Như Ý 08/04/2001 Nữ Kinh Đồng Xuân - Phú Yên 39 1 TLH 8.0 8.1 8.6 1.5 26.2

15 BQG -006 Nguyễn Đình Quang 19/02/2001 Nam Kinh Eakar - ĐăkLăk 40 1 TLH 6.6 5.5 5.75 1.5 19.35

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ

TUYỂN SINH 2019

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 
NGÀNH: KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

STT Mã HS Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh

Đối 
tượng 
ưu tiên

Tổ hợp 
môn 
xét 

tuyển

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
Tổng 
điểm

Ghi 
chú

Giới 
tính

Dân 
tộc

Hộ khẩu thường trú
Mã 

Tỉnh
Khu 
vực


